
STT Đơn vị
Số lượng 
học viên 
tham gia

Số 
lượng 

học viên 
đã hoàn 

thành

Tỉ lệ 
hoàn 
thành

I  Thị xã Hoài Nhơn 265 113 43%
1  Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã 1 1 100%
2  Ban quản lý rừng phòng hộ 1 1 100%
3  Công an xã Hoài Phú 4 0 0%
4  Đoàn thanh niên phường Hoài Thanh 1 1 100%
5  Đội Quản lý trật tự đô thị 1 0 0%
6  Phòng GD và ĐT 7 6 86%
7  Phòng Kinh tế 3 1 33%
8  Phòng Nội vụ 3 3 100%
9  Phòng Quản lý đô thị 1 1 100%

10  Phòng Tài chính - Kế hoạch 2 1 50%
11  Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 1 100%
12  Phòng Tư pháp 2 2 100%
13  Phòng Văn hóa và Thông tin 4 2 50%
14  Phòng Y tế 2 2 100%
15  Phường Hoài Đức 1 0 0%
16  Phường Bồng Sơn 15 0 0%
17  Phường Hoài Đức 9 7 78%
18  Phường Hoài Hảo 23 0 0%
19  Phường Hoài Hương 7 2 28%
20  Phường Hoài Tân 11 8 72%
21  Phường Hoài Thanh 15 3 20%
22  Phường Hoài Thanh Tây 17 2 12%
23  Phường Hoài Xuân 9 0 0%
24  Phường Tam Quan 8 4 50%
25  Phường Tam Quan Bắc 26 6 23%
26  Phường Tam Quan Nam 18 14 78%

27  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hoài 
Nhơn 13 13 100%

28  Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 1 1 100%

29  Văn phòng HĐND và   2 2 100%

Phụ lục II
Tiến độ hoàn thành khóa bồi dưỡng tại các huyện, thị xã, thành phố



30  Xã Hoài Châu 5 4 80%
31  Xã Hoài Châu Bắc 10 8 80%
32  Xã Hoài Hải 22 0 0%
33  Xã Hoài Mỹ 7 3 43%
34  Xã Hoài Phú 14 0 0%
35  Xã Hoài Sơn 9 8 89%
II  Thành phố Quy Nhơn 231 30 13%
1  Ban Quản lý Chợ Khu VI 1 0 0%
2  Ban quản lý dịch vụ công ích 1 0 0%
3  BQL Chợ khu VI 1 0 0%
4  Công ty Cổ phần Môi trường 2 1 50%
5  Đội Trật tự đô thị 1 0 0%
6  Phòng Kinh tế thành phố 1 0 0%

7  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 1 100%

8  Phòng Nội vụ 2 1 50%
9  Phòng Quản lý đô thị 13 0 0%

10  Phòng Tài Chính - Kế hoạch 8 0 0%
11  Phòng Tài nguyên - Môi trường 0 0 0%
12  Phòng TNMT TP 9 0 0%
13  Phòng Tư pháp 4 0 0%
14  Phòng Văn hóa - Thông tin 1 1 100%
15  Phòng Y tế 1 0 0%
16  Phường Bùi Thị Xuân 3 1 33%
17  Phường Đống Đa 4 0 0%
18  Phường Ghềnh Ráng 2 0 0%
19  Phường Hải Cảng 2 0 0%
20  Phường Lê Hồng Phong 2 0 0%
21  Phường Lê Lợi 16 0 0%
22  Phường Lý Thường Kiệt 5 0 0%
23  Phường Ngô Mây 16 1 7%
24  Phường Nguyễn Văn Cừ 3 0 0%
25  Phường Nhơn Bình 2 0 0%
26  Phường Nhơn Phú 3 0 0%
27  Phường Quang Trung 14 12 85%
28  Phường Thị Nại 13 0 0%
29  Phường Thị Nại 1 0 0%
30  Phường Trần Hưng Đạo 3 0 0%
31  Phường Trần Phú 1 0 0%
32  Phường Trần Quang Diệu 12 0 0%
33  PhườngTrần Phú 3 0 0%
34  Thanh tra thành phố 1 0 0%



35  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 1 100%

36  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên 30 0 0%

37  Văn phòng HĐND 28 11 39%
38  Xã Nhơn Châu 12 0 0%
39  Xã Nhơn Hải 1 0 0%
40  Xã Nhơn Hội 8 0 0%
41  Xã Nhơn Lý 2 0 0%
42  Xã Phước Mỹ 3 0 0%
43  Xã Nhơn Hải 2 0 0%
44  Xã Phước Mỹ 1 0 0%
III  Thị xã An Nhơn 138 71 51%

1  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng & Phát 
triển quỹ đất 15 12 80%

2  Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 2 100%
3  Phòng Kinh tế 1 0 0%

4  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 1 100%

5  Phòng Nội vụ 1 1 100%
6  Phòng Quản lý đô thị 14 7 50%
7  Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 1 100%
8  Phòng Tài nguyên - Môi trường 1 1 100%
9  Phòng Tư pháp 2 2 100%

10  Phòng Văn hóa và Thông tin 4 4 100%
11  Phòng Y tế 1 0 0%
12  Phường Bình Định 3 2 64%
13  Phường Đập Đá 3 0 0%
14  Phường Nhơn Hoà 2 0 0%
15  Phường Nhơn Hưng 3 0 0%
16  Phường Nhơn Thành 3 1 33%
17  Thanh tra thị xã 1 1 100%
18  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 10 10 100%

19  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên 2 2 100%

20  Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 2 0 0%

21  Văn phòng HĐND 1 1 100%
22  Xã Nhơn An 3 0 0%
23  Xã Nhơn Hạnh 11 4 36%
24  Xã Nhơn Hậu 3 0 0%
25  Xã Nhơn Khánh 4 0 0%
26  Xã Nhơn Lộc 3 2 64%



27  Xã Nhơn Mỹ 16 4 25%
28  Xã Nhơn Phong 4 0 0%
29  Xã Nhơn Phúc 3 2 64%
30  Xã Nhơn Tân 2 0 0%
31  Xã Nhơn Thọ 15 11 73%
IV  Huyện Tây Sơn 103 8 8%
1  Phòng Văn hóa và Thông tin 1 0 0%
2  Thị trấn Phú Phong 1 0 0%
3  Văn phòng HĐND 1 0 0%
4  Xã Bình Hoà 5 0 0%
5  Xã Bình Nghi 19 0 0%
6  Xã Bình Tân 3 1 33%
7  Xã Bình Thành 5 0 0%
8  Xã Bình Thuận 9 0 0%
9  Xã Bình Tường 3 0 0%

10  Xã Tây An 3 0 0%
11  Xã Tây Bình 9 0 0%
12  Xã Tây Giang 6 0 0%
13  Xã Tây Phú 13 7 53%
14  Xã Tây Thuận 7 0 0%
15  Xã Tây Vinh 3 0 0%
16  Xã Tây Xuân 8 0 0%
17  Xã Vĩnh An 4 0 0%
18  Thị trấn Phú Phong 2 0 0%
V  Huyện Hoài Ân 98 2 2%
1  Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 0 0%
2  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 0 0%

3  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 0 0%

4  Phòng Nội vụ 1 0 0%

5  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 0 0%

6  Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 0 0%
7  Phòng Tư pháp 1 0 0%
8  Phòng Văn hóa và Thông tin 2 0 0%
9  Phòng Y tế 1 0 0%

10  Thị trấn Tăng Bạt Hổ 7 0 0%
11  Văn phòng HĐND 2 2 100%
12  Xã Ân Đức 12 0 0%
13  Xã Ân Hảo Đông 6 0 0%
14  Xã Ân Hảo Tây 3 0 0%
15  Xã Ân Hữu 6 0 0%



16  Xã Ân Mỹ 2 0 0%
17  Xã Ân Nghĩa 7 0 0%
18  Xã Ân Phong 3 0 0%
19  Xã Ân Sơn 3 0 0%
20  Xã Ân Thạnh 19 0 0%
21  Xã Ân Tín 2 0 0%
22  Xã Ân Tường Đông 12 0 0%
23  Xã Ân Tường Tây 2 0 0%
24  Xã Bok Tới 7 0 0%
25  Xã Đak Mang 2 0 0%
VI  Huyện An Lão 25 2 8%
1  Phòng Văn hóa - Thông tin 2 0 0%
2  Văn phòng HĐND 2 2 100%
3 Thị trấn An Lão 2 0 0%
4 Xã An Dũng 2 0 0%
5 Xã An Hòa 2 0 0%
6 Xã An Hưng 2 0 0%
7 Xã An Nghĩa 2 0 0%
8 Xã An Nghĩa 2 0 0%
9 Xã An Quang 2 0 0%

10 Xã An Tân 2 0 0%
11 Xã An Toàn 2 0 0%
12 Xã An Trung 2 0 0%
13 Xã An Vinh 2 0 0%
VII  Huyện Vĩnh Thạnh 22 0 0%

1  Phòng Văn hóa và Thông tin 2 0 0%
2  Thị trấn Vĩnh Thạnh 2 0 0%
3  Văn phòng HĐND huyện 2 0 0%
4  Xã Vĩnh Hảo 2 0 0%
5  Xã Vĩnh Hiệp 2 0 0%
6  Xã Vĩnh Hòa 2 0 0%
7  Xã Vĩnh Kim 2 0 0%
8  Xã Vĩnh Quang 2 0 0%
9  Xã Vĩnh Sơn 2 0 0%

10  Xã Vĩnh Thịnh 2 0 0%
11  Xã Vĩnh Thuận 2 0 0%

VIII  Huyện Phù Mỹ 20 0 0%
1  Thị trấn Bình Dương 1 0 0%
2  Thị trấn Phù Mỹ 1 0 0%
3  Xã Mỹ An 1 0 0%
4  Xã Mỹ Cát 1 0 0%
5  Xã Mỹ Chánh 1 0 0%



6  Xã Mỹ Chánh Tây 1 0 0%
7  Xã Mỹ Châu 1 0 0%
8  Xã Mỹ Đức 1 0 0%
9  Xã Mỹ Hiệp 1 0 0%

10  Xã Mỹ Hòa 1 0 0%
11  Xã Mỹ Lộc 1 0 0%
12  Xã Mỹ Lợi 1 0 0%
13  Xã Mỹ Phong 1 0 0%
14  Xã Mỹ Quang 1 0 0%
15  Xã Mỹ Tài 1 0 0%
16  Xã Mỹ Thắng 1 0 0%
17  Xã Mỹ Thành 1 0 0%
18  Xã Mỹ Thọ 1 0 0%
19  Xã Mỹ Trinh 1 0 0%
IX  Huyện Phù Cát 19 0 0%
1  Thị trấn Cát Tiến 1 0 0%
2  Thị trấn Ngô Mây 1 0 0%
3  Xã Cát Chánh 1 0 0%
4  Xã Cát Hải 1 0 0%
5  Xã Cát Hanh 1 0 0%
6  Xã Cát Hiệp 1 0 0%
7  Xã Cát Hưng 1 0 0%
8  Xã Cát Khánh 1 0 0%
9  Xã Cát Lâm 1 0 0%

10  Xã Cát Minh 1 0 0%
11  Xã Cát Nhơn 1 0 0%
12  Xã Cát Sơn 1 0 0%
13  Xã Cát Tài 1 0 0%
14  Xã Cát Tân 1 0 0%
15  Xã Cát Thắng 1 0 0%
16  Xã Cát Thành 1 0 0%
17  Xã Cát Trinh 1 0 0%
18  Xã Cát Tường 1 0 0%
X  Huyện Tuy Phước 16 0 0%
1  Phòng Văn hóa và Thông tin 1 0 0%
2  Thị trấn Diêu Trì 1 0 0%
3  Thị trấn Tuy Phước 1 0 0%
4  Văn phòng HĐND 1 0 0%
5  Xã Phước An 1 0 0%
6  Xã Phước Hiệp 1 0 0%
7  Xã Phước Hòa 1 0 0%
8  Xã Phước Hưng 1 0 0%



9  Xã Phước Lộc 1 0 0%
10  Xã Phước Nghĩa 1 0 0%
11  Xã Phước Quang 1 0 0%
12  Xã Phước Sơn 1 0 0%
13  Xã Phước Thắng 1 0 0%
14  Xã Phước Thành 1 0 0%
15  Xã Phước Thuận 1 0 0%
XI  Huyện Vân Canh 9 0 0%
1  Phòng Văn hóa và Thông tin 1 0 0%
2  Xã Canh Hòa 1 0 0%
3  Xã Canh Thuận 1 0 0%
4  Xã Canh Hiển 1 0 0%
5  Xã Canh Vinh 1 0 0%
6  Xã Canh Hiệp 1 0 0%
7  Xã Canh Liên 1 0 0%
8  Thị trấn Vân Canh 1 0 0%
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